
Tuần 33 (Từ ngày 01/05 đến ngày 05/05/2023)     Lớp 5A5 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

01/05 

Sáng 

1   

NGHỈ LỄ 30/4 – 01/5 

 

NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG  

10/3 ÂM LỊCH 

 

2    

3    

4    

Chiều 

5    

6    

7    

8    

Ba 

02/05 

Sáng 

1    

2    

3    

4    

Chiều 

5    

6    

7    

8    

Tư 

03/05 

Sáng 

1    

2    

3    

4    

Chiều 

5    

6    

7    

8    

Năm 

04/05 

Sáng 

1 66 LTVC MRVT: Trẻ em BGĐT 

2 164 Toán Luyện tập (trang 169) BGĐT 

3 33 Chính tả Nghe - viết: Trong lời mẹ hát BGĐT 

4 
131 HĐNGCK Giáo dục quyền trẻ em - Chủ đề 5: Ý kiến của 

em 
BGĐT 

Chiều 

5 64 TATC Unit 19: Which place would you like to visit?  

6 
164 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT 

BP 

7 33 Âm nhạc Ôn tập các bài hát thuộc chủ đề HKII  

8 66 GDTC Môn thể thao tự chọn đá cầu  

Sáu 

05/05 
Sáng 

1 64 TLV Ôn tập về tả người BGĐT 

2 
66 Khoa học Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời 

sống con người 
BGĐT 

3 165 Toán Luyện tập chung (Trang 169, 170) BGĐT 

4 32 Kĩ thuật Lắp ghép mô hình tự chọn ( TIết 1) BGĐT 



Bộ LG 

Chiều 

5 
66 Khoa học Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời 

sống con người 
BGĐT 

6 160 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức  

7 
132 HĐTT Sinh hoạt lớp - Thi tìm hiểu về 30/4 và giải 

phóng miền Nam thống nhất đất nước. 
BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 12 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 11 

 

 

 

 

Ngày 27  tháng 04 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

Lê Thị Đoan Trang 

 


